
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020

Chủ tịch HĐTS SĐH-HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Môn thi:                               Ngày thi:    /09/2020   Phòng thi số :

Ghi chú: Cán bộ coi thi gạch tên những thí sinh vắng thi, đình chỉ thi, ghi rõ hình thức kỷ luật (nếu có)

5 - C24

GS,TS. Đinh Văn Sơn

Số bài thi:                       Số tờ giấy thi:
Cán bộ coi thi 1

(Ghi rõ họ và tên)
Cán bộ coi thi 2

(Ghi rõ họ và tên)

Số báo danh vắng thi (chỉ ghi các SBD vắng thi thêm): ..........................................................................................
.................................................................................................................................................................................

           Ngày 04 tháng 09 năm 2020

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Stgt Chữ ký Ghi chú

1 181 Lê Xuân An 12/4/1996  
2 182 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 26/12/1995 Miễn NN 
3 183 Lâm Tuấn Anh 12/5/1995  
4 184 Trần Tuấn Anh 24/11/1986  
5 185 Đinh Hải Hà 20/6/1983 Miễn NN 
6 186 Phạm Thu Hà 05/6/1994  
7 187 Nguyễn Đức Hiếu 31/8/1977  
8 188 Hoàng Văn Hiệp 30/4/1985  
9 189 Đỗ Xuân Hiền 02/4/1983 Miễn NN 
10 190 Vũ Thị Hòa 04/9/1997 Miễn NN 
11 191 Bùi Quang Huy 09/11/1997  
12 192 Đặng Thị Thanh Huyền 17/12/1996  
13 193 Nguyễn Văn Hùng 21/8/1978  
14 194 Chu Mạnh Hưng 16/02/1995  
15 195 Hoàng Văn Hưng 27/9/1981  
16 196 Đỗ Diễm Hương 13/6/1982  
17 197 Nguyễn Anh Linh 16/02/1997 Miễn NN 
18 198 Phan Hồng Long 02/9/1988  
19 199 Nguyễn Huy Lượng 25/4/1992  
20 200 Hà Ngọc Nhất 28/5/1990  
21 201 Lê Thị Tuyết Nhung 04/02/1989  
22 202 Vương Minh Phương 21/12/1991  
23 203 Vũ Anh Quân 10/02/1991  
24 204 Trần Đăng Quân 08/3/1976 Miễn NN 
25 205 Phạm Thị Quế 16/12/1983 Miễn NN 
26 206 Lê Thái Sơn 01/11/1998 Miễn NN 
27 207 Đỗ Tuấn Thành 21/4/1991  
28 208 Nguyễn Thị Thảo 09/01/1982  
29 209 Phạm Văn Thỏa 07/9/1979  
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020

Chủ tịch HĐTS SĐH-HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Môn thi:                               Ngày thi:    /09/2020   Phòng thi số :

Ghi chú: Cán bộ coi thi gạch tên những thí sinh vắng thi, đình chỉ thi, ghi rõ hình thức kỷ luật (nếu có)

6 - C22

GS,TS. Đinh Văn Sơn

Số bài thi:                       Số tờ giấy thi:
Cán bộ coi thi 1

(Ghi rõ họ và tên)
Cán bộ coi thi 2

(Ghi rõ họ và tên)

Số báo danh vắng thi (chỉ ghi các SBD vắng thi thêm): ..........................................................................................
.................................................................................................................................................................................

           Ngày 04 tháng 09 năm 2020

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Stgt Chữ ký Ghi chú

1 210 Nguyễn Thị Thu 27/7/1987  
2 211 Phạm Thị Thúy 10/02/1995  
3 212 Lê Thị Thúy 11/8/1997  
4 213 Bùi Văn Trang 22/01/1988  
5 214 Đoàn Quang Trung 10/10/1997  
6 215 Khuất Duy Tuân 11/5/1996  
7 216 Dương Minh Tuấn 16/6/1996  
8 217 Lại Minh Tú 05/7/1990  
9 218 Hoàng Thanh Tùng 21/11/1997 Miễn NN 
10 219 Lê Thanh Tùng 06/3/1995  
11 220 Hòa Thị Tương 02/9/1999 Miễn NN 
12 221 Phan Tiến Vinh 08/01/1986  
13 304 Đỗ Ngọc Anh 16/10/1992  
14 305 Nguyễn Xuân Bách 20/5/1989  
15 306 Nguyễn Hữu Bình 13/11/1978  
16 307 Lê Kim Chung 01/3/1993  
17 308 Nguyễn Mạnh Cương 10/5/1986  
18 309 Đinh Minh Đức 27/3/1988 Miễn NN 
19 310 Đỗ Hồng Hạnh 09/11/1997  
20 311 Đào Thị Thu Hiền 12/12/1996  
21 312 Nguyễn Việt Hoàng 29/10/1992  
22 313 Đào Huy Hoàng 30/9/1998 Miễn NN 
23 314 Trần Quốc Hùng 28/4/1990  
24 315 Đàm Huy Hùng 20/02/1998  
25 316 Nguyễn Trung Hưng 19/8/1987  
26 317 Chu Mai Ly 21/11/1988 Miễn NN 
27 318 Nguyễn Thu Phương 24/8/1989  
28 319 Nguyễn Anh Thuấn 07/10/1984  
29 320 Hồ Hải Yến 30/8/1992  


